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Câu 1(0,5 điểm).  Không khí  như thế nào là không khí bị ô nhiễm ? 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
A. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị.
B. Chứa các khói, bụi, khí độc, vi khuẩn làm hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác.
C. Chứa nhiều loại bụi độc hại.
D. Chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.
Câu 2 (1 điểm). Viết chữ Đ vào (   trước câu đúng,và chữ S vào (  trước những câu sai: 
	
	1. Các quy định không gây tiếng ồn nơi công cộng chỉ áp dụng đối với các phương tiện, máy móc gây tiếng ồn lớn (như xe  ô tô….)

	
	2. Sử dụng các vật ngăn cách có thể làm giảm tiếng ồn truyền đến tai.

	
	3. Tiếng ồn chỉ làm ta mất tập trung vào công việc đang làm chứ không làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

	
	4. Xây dựng các nhà máy mới ở xa các khu nhà có thể hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn.


Câu 3 (1 điểm). Khi gõ mạnh tay vào mặt bàn tai ta nghe thấy tiếng động. Hãy đánh số vào  ô trống  trước các sự kiện xảy ra theo thứ tự từ 1 đến 4 cho phù hợp? 
	
	1. Không khí xung quanh mặt bàn rung động.

	
	2. Mặt bàn rung.

	
	3. Màng nhĩ rung và tai ta nghe được tiếng động.

	
	4. Không khí gần tai ta rung động.


Câu 4 (0,5 điểm).   Mắt ta nhìn thấy vật khi nào? 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
A.  Khi vật phát ra ánh sáng.

B.  Khi mắt ta phát ra ánh sáng.

C.  Khi có ánh sáng đi thẳng từ vật đó truyền vào mắt ta.            

D.  Khi vật được chiếu sáng.

Câu 5 (1 điểm).   Điều gì sẽ xảy ra với  động vật nếu không có ánh sáng?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 (0,5 điểm).   Nhiệt độ của cơ thể người lúc khỏe mạnh là bao nhiêu ? 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
A.    00C                    B.   370C                       C.   40 0                                   D.   100 0C              
Câu 7 (1 điểm).   Viết chữ Đ vào trước ý kiến đúng, chữ S vào trước ý kiến sai.

	
	1. Khi được đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên.

	
	2. Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật bay hơi nhanh hơn làm cho vật mau khô hơn.

	
	3. Các nguồn năng lượng như than, dầu là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm.

	
	4. Mặt trời là nguồn nhiệt quan trọng đối với cuộc sống con người.


Câu 8 (1 điểm).    Viết chữ  Đ vào  trước câu đúng, chữ  S vào  trước câu sai.
	
	1. Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật.

	
	2. Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần.

	
	3. Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan trong đất.

	
	4. Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.


Câu 9 (1 điểm).  Thực vật có nhu cầu về chất khoáng như thế nào? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (0,5 điểm).  Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
A. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.

B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.

C. Để cung cấp khí ô-xi cho cá.
D. Để cung cấp hơi nước cho cá.

Câu 11 (1 điểm).   Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.
                                  [image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]Y ~ ’
\w.w-WT.t-‘r@m\g‘l:a\ utainhajvn

7. o



                                             
[image: image3]          

Câu 12 (1 điểm).   Điền các từ ngữ  ô-xi, các-bô-níc  vào chổ … cho phù hợp ở các câu sau: 

- Trong quá trình hô hấp, thực vật lấy khí………….…… và thải ra khí ……….……..

-Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy khí……………. và thải ra khí………..…….
	 Giáo viên coi : ………………………….

                         …………………………..
	Giáo viên chấm : ………………………….

                         …………………………..
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Câu 5  :  Loài vật sẽ không di chuyển được để tìm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh.

Câu 9  :  Nhu cầu chất khoáng của thực vật:

Các  loài cây khác nhau, cần các loại chất khoáng với liều lượng khác nhau. Cùng 1 cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau nhu cầu chất khoáng cũng khác nhau.
Câu 11  :             Cỏ                 thỏ                      cáo

Câu 12  :
· Ô xi                        cac – bô – níc

· Các – bô – níc                     ô xi




























































































































